DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ (2017  – 2022) 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH


	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	NỮ
	DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	Học vấn
	Chuyên môn NV

	1
	Nguyễn Hải Hà
	1970
	Phó trưởng Phòng 

Kế  toán – TC UVBTVCĐ 
	
	x
	Kinh
	Trung cấp
	Cử nhân
	Kế toán

	2
	Huỳnh Thị Kim Hằng
	1974
	Giáo viên trường THPT- UVBCHCĐ
	x
	x
	Kinh
	Trung cấp
	Cử nhân
	Tin học

	3
	Giang Phi Hùng
	1983
	Giảng viên khoa KHCB - UVBCHCĐ
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất

	4
	Đỗ Thị Phương Khanh
	1975
	TTCM - Khoa Cơ khí. UVBCHCĐ
	x
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Thạc sỹ
	Chế tạo máy

	5
	Vũ Thị Thái Linh
	1982
	Giảng viên khoa CNTT-UVBCHCĐ
	
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	CNTT

	6
	Phan Đức Long
	1974
	NV phòng     QLHSSV
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ  sư
	Nhân viên

	7
	Huỳnh Thị Xuân Mai
	1970
	Nhân viên P. KHVT
Tổ trưởng CĐ
	
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Nhân viên

	8
	Đặng Thị Nhật Minh
	1967
	GV khoa KHCB -Trưởng ban nữ công
	
	x
	Kinh
	Cử nhân
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Nữ công

	9
	Phạm Minh Nghĩa
	1964
	Phó trưởg Khoa Điện -Điện tử  - Chủ tịch CĐ
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	Điện tử

	10
	Nguyễn Ngọc Phương
	1963
	 Trưởg Khoa Động lực
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ  sư
	Động lực

	11
	Trần Mỹ Thanh
	1981
	Giáo viên trường THPT

UVBCHCĐ
	
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	Anh văn

	12
	Trương Thánh Thiện
	1988
	Nhân viên P. KHCN & QHQT - UVBCHCĐ
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	Nhân viên

	13
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Phó trưởng P. TC – HC – TH - Phó Chủ tịch CĐ 
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	Chuyên viên 


      Ý KIẾN ĐẢNG ỦY                                                                                       Ngày  11   tháng  07   năm 2012














TM. BTV CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ















        CHỦ TỊCH














                 Phạm minh Nghĩa
DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VÀO ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ (2012 – 2015)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH


	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	NỮ
	DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	
	
	
	
	Chính Trị
	Học vấn
	Chuyên môn NV

	1
	Vũ Thị Thái Linh
	1982
	K.CNTT
	
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	GV

	2
	Phan Đức Long
	1974
	P. QLSV - HS
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	GV

	3
	Nguyễn Chí Nhân
	1978
	Phó trưởng P. Thanh tra
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	GV

	4
	Vũ Như Quỳnh
	1983
	P.TCHCTH
	
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	NV 

	5
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Phó trưởng phòng

 TC – HC - TH
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	NV 


                                                                                                                              Ngày  11 tháng   7     năm 2012

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY








      TM. BTV CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ














          CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                       Phạm Minh Nghĩa

DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ CỬ BẦU ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ (2013  – 2018) 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH


	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	NỮ
	DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	Học vấn
	Chuyên môn NV

	1
	Phạm Minh Nghĩa
	1964
	Phó trưởg Khoa Điện -Điện tử  - Chủ tịch CĐ
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	Điện tử

	2
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Phó trưởng P. TC – HC – TH - Phó Chủ tịch CĐ 
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Cử nhân
	Chuyên viên 


Ý KIẾN ĐẢNG ỦY                                                                                       Ngày  11   tháng  07   năm 2012














TM. BTV CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
















        CHỦ TỊCH

                          Phạm minh Nghĩa

           LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 





               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






                       Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

  CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
DANH SÁCH THÔNG TIN CÁ NHÂN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Nhiệm kỳ 2010 – 2012

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	Ngày sinh
	Số điện thoại liên lạc
	Địa chỉ thư điện tử

(E-mail Address)

	
	
	
	
	
	NĂM SINH


	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Minh 
	Nghĩa
	Phó chủ tịch 
	09
	08
	1964
	38118677
	
	0903348055
	Phamminhnghia64@yahoo.com.vn

	3
	Nguyễn Hải 
	Hà
	Uỷ viên  Thường vụ 
	21
	10
	1970
	38119874
	
	0987156088
	Ha_phong_tran@yahoo.com.vn

	4
	Lê Xuân 
	Thiện
	Chủ nhiệm UBKTCĐ 
	01
	06
	1965
	38440567
	
	0982767169
	Lexuanthien123@yahoo.com.vn

	5
	Đỗ Thị Phương 
	Khanh
	Uỷ viên  
	22
	04
	1975
	54490594
	
	0909094459
	Phuongkhanh.do@gmail.com

	6
	Đặng Thị Nhật 
	Minh
	Trưởng ban  nữ công
	28
	09
	1967
	54490595
	
	0918704826
	

	7
	Vũ Thị Thái 
	Linh
	Uỷ viên
	12
	02
	1982
	38110775
	
	0908289414
	vuthithailinh@yahoo.com

	8
	Huỳnh Thị Kim 
	Hằng
	Ủy viên 
	09
	11
	1974
	38457473
	
	1265766412
	Huynhkimhang2@gmail.com

	9
	Trần Mỹ 
	Thanh
	Uỷ viên 
	16
	07
	1981
	38457473
	
	0909535957
	Mythanh167@yahoo.com

	10
	Giang Phi 
	Hùng
	Uỷ viên 
	16
	12
	1983
	54490595
	
	0906151733
	

	11
	Trương Thánh 
	Thiện
	Uy viên  
	21
	12
	1988
	54490589
	
	0984729196
	Truongthanhthien@gmail.com



Ngày  27 tháng   10     năm 2010
















TM. BTV CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

















      CHỦ TỊCH

                                       Phạm minh Nghĩa

